
DANH SÁCH 

TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số 2404  /QĐ-UBND ngày 30  tháng  3   năm 2022  

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 
__________________________________ __________________________________________ 

 

I. Tập thể: 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1  Ban Tham mưu 
Ban Chỉ huy quân sự 

thành phố Vũng Tàu 

2  Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố Vũng Tàu 

3  Trung tâm Y tế Thành phố Vũng Tàu 

4  Ban Chỉ huy quân sự Phường 1 Thành phố Vũng Tàu 

5  Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Phường 4 Thành phố Vũng Tàu 

6  Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Phường 5 Thành phố Vũng Tàu 

7  Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Phường 7 Thành phố Vũng Tàu 

8  
Cán bộ và nhân dân Khu phố 9, phường Rạch 

Dừa 
Thành phố Vũng Tàu 

9  Ban Chỉ huy quân sự Phường 10 Thành phố Vũng Tàu 

10  Ban Chỉ huy quân sự Phường 11 Thành phố Vũng Tàu 

11  Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Phường 12 Thành phố Vũng Tàu 

12  Ban Chỉ huy quân sự xã Long Sơn Thành phố Vũng Tàu 

II. Cá nhân: 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

1  Ông Lê Thái Bỉnh 
Chỉ huy phó Động viên, Ban Chỉ huy quân sự 

thành phố Vũng Tàu 

2  Ông Trịnh Xuân Trường 
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành 

phố Vũng Tàu 

3  Ông Nguyễn Tiến Tuân 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự thành 

phố Vũng Tàu 

4  Ông Nguyễn Đức Phương 
Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự 

thành phố Vũng Tàu 

5  Ông Nguyễn Văn Lân 
Trợ lý Quân lực, Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy 

quân sự thành phố Vũng Tàu 
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6  Ông Phạm Đình Hiếu 
Trợ lý Chính trị, Ban Chính trị, Ban Chỉ huy 

quân sự thành phố Vũng Tàu 

7  Ông Nguyễn Ngọc Huyên 

Trợ lý Hậu cần - Kỹ thuật, Ban Hậu cần - Kỹ 

thuật, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng 

Tàu 

8  Ông Trần Văn Nam 
Nhân viên Tài chính, Ban Hậu cần - Kỹ thuật, 

Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu 

9  Bà Nguyễn Thị Khen 
Y tá, Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Ban Chỉ huy 

quân sự thành phố Vũng Tàu 

10  Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 

Nhân viên Quân lực, Ban Tham mưu, Ban Chỉ 

huy quân sự thành phố Vũng Tàu 

11  Bà 
Tống Thị Huyền 

Trang 
Chuyên viên Phòng Y tế thành phố Vũng Tàu 

12  Ông 
Vũ Nguyễn Song 

Toàn 

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thành 

phố Vũng Tàu 

13  Bà Nguyễn Thị Kỷ 
Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao thành phố Vũng Tàu 

14  Ông Trần Văn Tú 
Chuyên viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao thành phố Vũng Tàu 

15  Ông Nguyễn Xuân Sơn 
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Vũng 

Tàu 

16  Ông Nguyễn Nhật Minh 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố 

Vũng Tàu 

17  Ông Nguyễn Trung Trực 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi 

trường và Công trình đô thị Vũng Tàu 

18  Ông Nguyễn Hồng Phúc 
Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển 

Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu 

19  Bà Phạm Lan Phương 
Cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần, Công an thành 

phố Vũng Tàu 

20  Ông Nguyễn Văn Hoàn 
Cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần, Công an thành 

phố Vũng Tàu 

21  Ông Vương Khai Khoa 
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vũng 

Tàu 

22  Ông Trà Tấn Sơn 
Trưởng khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, 

Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu 

23  Ông Nguyễn Duy Phong 
Trưởng khoa điều trị Methadone, Trung tâm Y 

tế thành phố Vũng Tàu 

24  Bà Ngô Thị Hồng Vanh 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 3, 

thành phố Vũng Tàu 

25  Bà Trần Thị Bích Vân 
Chủ tịch UBND Phường 4, thành phố Vũng 

Tàu 

26  Ông Lê Văn Nhung 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Phường 4, 

thành phố Vũng Tàu 

27  Ông Nguyễn Xuân Thanh Chủ tịch UBND Phường 7, thành phố Vũng Tàu 
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III. Hộ gia đình: 

TT 
Ông/ 

bà 
Hộ gia đình Địa chỉ 

1  Ông Nguyễn Thanh Long 
Số nhà 09 Lê Lai, Phường 1, thành phố Vũng 

Tàu 

2  Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 
Số nhà 5/1/15 Phan Chu Trinh, Phường 2, 

thành phố Vũng Tàu 

3  Ông Đỗ Thanh Duy 
Số nhà 297/11 Trương Công Định, Phường 3, 

thành phố Vũng Tàu 

4  Bà Phạm Thu Hiền 
Số nhà 25/32 Lê Lợi, Phường 4, thành phố 

Vũng Tàu 

5  Bà Dương Thị Đào 
Số nhà 125/5 Ngô Đức Kế, Phường 7, thành 

phố Vũng Tàu 

6  Ông Cù Hữu Quang 
Số nhà 04A Lê Phụng Hiểu, Phường 8, thành 

phố Vũng Tàu 

7  Ông Nguyễn Khắc Lâm 
Số nhà 10D5 Phan Kế Bính, Phường 9, thành 

phố Vũng Tàu 

8  Ông Nguyễn Văn Sơn 
Số nhà 780/8/11/5B Bình Giã, Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

9  Ông Lâm Văn Mạc 
Số nhà 215/2A Lưu Chí Hiếu, Phường 10,  

thành phố Vũng Tàu 

10  Bà Ngô Thị Hường 
Số nhà 888/9/21 đường 30/4, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

11  Ông Đào Văn Chiêu 
Số nhà 169/5 Đô Lương, Phường 12, thành 

phố Vũng Tàu 

28  Ông Trần Minh Biện 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Phường 

10, thành phố Vũng Tàu 

29  Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Vân 

Chủ tịch UBND Phường 11, thành phố Vũng 

Tàu 

30  Ông 
Nguyễn Lê Phượng 

Hoàng 

Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 

Phường 11, thành phố Vũng Tàu 

31  Bà Hồ Thị Thu Thủy 
Bí thư Đảng ủy Phường 12, thành phố Vũng 

Tàu 

32  Ông Bùi Mạnh Kiên 
Cảnh sát khu vực, Công an phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu 

33  Ông Ngô Dương Hòa 
Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 

phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu 

34  Ông Phạm Anh Tuấn 
Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự phường Rạch 

Dừa, thành phố Vũng Tàu 

35  Ông Nguyễn Văn Xuân 
Trưởng Công an xã Long Sơn, thành phố Vũng 

Tàu 
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TT 
Ông/ 

bà 
Hộ gia đình Địa chỉ 

12  Ông Trần Bá Đại 
Số nhà 209/18 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

13  Bà Huỳnh Kim Quyên 
Số nhà 441/37/20 Trần Phú, phường Thắng 

Nhì, thành phố Vũng Tàu 

14  Ông Lý Thanh Phát 
Số nhà 160/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu 

15  Ông Vũ Văn Binh 
Số nhà 308/7/6 Bình Giã, phường Nguyễn An 

Ninh, thành phố Vũng Tàu 

16  Bà Phạm Thị Hồng 
Số nhà 55/3/12 Bên Nôm, phường Rạch Dừa, 

thành phố Vũng Tàu 

17  Bà Huỳnh Thị Hữu Hào Thôn 3, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 

 

Tiền thưởng kèm theo: 

-  12 Tập thể         x     900.000 đ    =   10.800.000 đồng 

-  35 Cá nhân        x     450.000 đ    =   15.750.000 đồng 

- 17 Hộ gia đình   x    900.000 đ    =    15.300.000 đồng 
                       

             Tổng cộng:  41.850.000 đ 

                  (Bốn mươi mốt triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng)./. 
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